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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẮC NINH

(Đề có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2025 - 2026

Môn: Địa lí lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên học sinh………………………………Số báo
danh………………….lớp……………..

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 01 đến câu
16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Trong lĩnh vực quân sự, bản đồ thường được sử dụng để

A. quy hoạch phát triển vùng. B. xây dựng phương án tác chiến.
C. nghe và xem dự báo thời tiết. D. xây dựng các hệ thống thủy lợi.

Câu 2: Để xác định phương hướng chính xác trên bản đồ, cần phải dựa vào
A. chú giải và kí hiệu. B. các đường kinh, vĩ tuyến.
C. kí hiệu và vĩ tuyến. D. kinh tuyến và chú giải.

Câu 3: Để giải thích chế độ nước của một hệ thống sông, cần phải sử dụng bản đồ sông ngòi và
các bản đồ nào sau đây?

A. Khí hậu, sinh vật. B. Địa hình, đất. C. Khí hậu, địa hình. D. Đất, khí hậu.
Câu 4: Cấu trúc của Trái Đất gồm các lớp 

A. vỏ đại dương, lớp Man-ti, nhân Trái Đất. B. vỏ Trái Đất, lớp Man-ti, nhân Trái Đất.
C. vỏ lục địa, lớp Man-ti, nhân Trái Đất. D. vỏ đại dương, Man-ti trên, nhân Trái 

Đất.
Câu 5: Tại hai cực, hiện tượng ngày và đêm diễn ra như thế nào?

A. Ngày dài, đêm ngắn. B. Sáu tháng ngày, sáu tháng đêm.
C. Ngày, đêm bằng nhau. D. Chỉ có ngày địa cực, đêm địa cực.

Câu 6:  Trong khoảng thời gian từ 21/3 đến 23/9 khu vực nào trên Trái Đất nhận được nhiều
nhiệt và ánh sánh Mặt Trời nhất?

A. Ngoại chí tuyến bán cầu Bắc. B. Nội chí tuyến bán cầu Bắc.
C. Ngoại chí tuyến bán cầu Nam. D. Nội chí tuyến bán cầu Nam.

Câu 7: Thạch quyển là lớp vỏ cứng ngoài cùng của Trái Đất bao gồm phần trên của lớp Manti và
A. vỏ lục địa. B. vỏ Trái Đất. C. Manti dưới. D. vỏ đại dương.

Câu 8: Biểu hiện nào sau đây là do tác động của ngoại lực tạo nên?
A. Lục địa được nâng lên hay hạ xuống. B. Các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy.
C. Đá nứt vỡ do nhiệt độ thay đổi đột ngột. D. Sinh ra hiện tượng động đất, núi lửa.

Câu 9: Địa hình nào sau đây không do sóng biển tạo nên?
A. Hàm ếch sóng vỗ. B. Bậc thềm sóng vỗ. C. Vách biển. D. Rãnh nông.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt độ theo vĩ độ địa lí?
A. Nhiệt độ trung bình năm tăng từ xích đạo về cực.
B. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất là ở chí tuyến.
C. Biên độ nhiệt độ năm tăng từ xích đạo về hai cực.
D. Biên độ nhiệt độ năm thấp nhất ở khu vực xích đạo.

Câu 11: Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến lượng mưa là
A. khí áp, frông, gió, địa hình, thổ nhưỡng. B. khí áp, frông, gió, dòng biển, địa hình.
C. khí áp, frông, gió, địa hình, sông ngòi. D. khí áp, frông, gió, dòng biển, sinh vật.

Câu 12: Bán cầu Nam có nhiệt độ trung bình năm thấp hơn ở bán cầu Bắc là do
A. diện tích đại dương lớn hơn, thời gian chiếu sáng trong năm ít hơn.

                                                                uigeli.xyz                                 Trang 1  



uigeli.xyz
B. thời gian chiếu sáng trong năm dài hơn, có diện tích lục địa lớn hơn.
C. diện tích lục địa lớn hơn, góc nhập xạ lớn hơn, có mùa hạ dài hơn.
D. mùa hạ dài hơn, diện tích đại dương lớn hơn, góc nhập xạ nhỏ hơn.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng với phân bố lượng mưa trên Trái Đất?
A. Mưa không nhiều ở vùng xích đạo. B. Mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.
C. Mưa không nhiều ở hai vùng ôn đới. D. Mưa tương đối nhiều ở hai vùng cực.

Câu 14: Nguồn gốc hình thành băng là do
A. nhiệt độ hạ thấp ở những vùng núi cao có nguồn nước ngọt.
B. tuyết rơi trong thời gian dài, nhiệt độ hạ thấp không ổn định.
C. tuyết rơi ở nhiệt độ thấp, tích tụ, nén chặt trong thời gian dài.
D. nước ngọt gặp nhiệt độ rất thấp, tích tụ lại trong nhiều năm.

Câu 15: Ý nghĩa của hồ đầm đối với sông là
A. điều hoà chế độ nước. B. giảm số phụ lưu sông.
C. tạo ra nhiều thung lũng. D. tạo ra địa hình

dốc.
Câu 16: Biện pháp nào là chủ yếu nhất để làm giảm tác hại của lũ trên các sông ở miền núi?

A. Đắp đập ngăn chặn dòng chảy. B. Xây dựng nhiều nhà máy thuỷ điện.
C. Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn. D. Thường xuyên nạo vét lòng sông. 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c),
d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho đoạn thông tin sau

Theo thuyết kiến tạo mảng, thạch quyển gồm một số mảng kiến tạo. Các mảng này có bộ
phận nổi cao trên mực nước biển là lục địa, các đảo và có bộ phận trũng, thấp bị nước bao phủ
là đại đương. Các mảng kiến tạo nổi trên lớp vật chất quánh dẻo thuộc phần trên của lớp man-ti.
Hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo và nhiệt độ cao trong lớp man-ti trên làm
cho các mảng dịch chuyển. Mỗi mảng kiến tạo di chuyển độc lập với tốc độ chậm.

a) Thạch quyển được tạo thành bởi hai mảng kiến tạo.
b) Các mảng kiến tạo hoàn toàn là lục địa.
c) Các mảng kiến tạo có xu hướng dịch chuyển lại với nhau.
d) Sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo là do hoạt động của các dòng đối lưu vật chất.

Câu 2: Cho đoạn thông tin sau
Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp. Trong khi

chuyển động, hướng gió chịu sự tác động của lực Coriolis làm lệch hướng gió. Ở bán cầu Bắc,
hướng gió lệch về bên tay phải, ở bán cầu Nam hướng gió lệch về phía bên tay trái so với hướng
chuyển động ban đầu.

a) Không khí chuyển động từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp tạo nên gió.
b) Gió Tây ôn đới thổi ở bán cầu Nam có hướng Tây Nam.
c) Gió mùa có hướng thay đổi theo mùa, không ổn định.
d) Gió địa phương có hướng thay đổi theo địa hình và theo mùa. 

3. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (1,0 điểm): Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2, mỗi câu
trả lời đúng 0,5 điểm. 
Câu 1: Khi Hà Nội (Việt Nam) là 09 giờ ngày 20/11/2025 thì Luân Đôn (Anh) là mấy giờ?
Câu 2: Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình năm 2024 tại trạm khí tượng Đà Nẵng
(Đơn vị: 0C)

Trạm Nhiệt độ TB
năm

Nhiệt độ TB tháng
1 Nhiệt độ TB tháng 7

Đà Nẵng 26.1 21.7 29.8
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Biên độ nhiệt độ trung bình năm 2024 của Đà Nẵng là bao nhiêu? (Làm tròn đến một đơn vị

sau dấu phẩy) 
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm).

Phân biệt nội lực và ngoại lực. Nội lực và ngoại lực có mối quan hệ với nhau như thế nào
trong sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất?
Câu 2 (1,0 điểm).

Tại sao ở những vùng tiếp giáp của các mảng kiến tạo thường xảy ra núi lửa, động đất?
Nêu lí do lãnh thổ Việt Nam không nằm trong “vành đai lửa Thái Bình Dương”. 

-------------- Hết--------------
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